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Phụ lục 10. Ngành sản xuất điện 
 

Phụ lục theo ngành của Hướng dẫn kiểm toán năng lượng trong 

Chương trình Thỏa thuận tự nguyện thúc đẩy sử dụng năng lượng 

tiết kiệm và hiệu quả trong các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều 

năng lượng Việt Nam (VAS) 

 

1 Giới thiệu 

Mục đích của Phụ lục này là nhằm đảm bảo tất cả các cơ hội lớn nhất về cải thiện hiệu 

quả sử dụng năng lượng trong ngành sản xuất điện đều được xem xét. 

 

Phụ lục cung cấp hướng dẫn chi tiết hơn theo ngành so với nội dung được trình bày 

trong hướng dẫn kiểm toán năng lượng chung, được xây dựng trong khuôn khổ Hợp 

phần 3 – Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam – Đan Mạch giai đoạn 

2020-2025 (DEPP3). 

 

Do đó, hướng dẫn này mô tả các nội dung trọng tâm của các quy trình công nghệ 

chính bao gồm: 

 

 Đốt là quá trình chuyển hoá năng lượng từ nhiên liệu thành hơi nước 

 

 Phát điện là quá trình chuyển hóa năng lượng từ hơi thành điện năng 

 

 Cách nhiệt: tất cả các bề mặt của thiết bị, đường ống và van phải có nhiệt độ 

thấp 

 

 Nước: chất lượng nước tốt là điều cần thiết để vận hành hiệu quả năng lượng. 

 

Thiết bị phụ trợ: 

 

 Động cơ được sử dụng nhiều trong ngành sản xuất điện như máy bơm, quạt, 

v.v. 

 

 Quạt được sử dụng để tạo ra sự lưu thông tầng sôi và phục vụ hệ thống thông 

gió và hút khí 

 



  Hướng dẫn thực hiện kiểm toán năng lượng | 73 

 Máy bơm được sử dụng trong các hệ thống thủy lực, tuần hoàn nước, v.v. 

 

 Khí nén được sử dụng để vận hành máy 

 

Các giải pháp hiệu quả năng lượng quan trọng cho từng khu vực nêu trên được mô tả 

dưới đây. 

2 Đánh giá công nghệ so với biện pháp thực hành tốt 

nhất hiện có 

Bảng dưới đây liệt kê các dự án hiệu quả năng lượng tốt nhất đối với từng loại công 

nghệ nêu trên. Kiểm toán năng lượng cần xem xét tính khả thi của từng biện pháp trong 

bối cảnh cụ thể.  

 

Báo cáo kiểm toán năng lượng cần ghi lại việc xem xét các giải pháp tiềm năng này. 

Đối với mỗi giải pháp, cần nêu rõ giải pháp có phù hợp với doanh nghiệp hay không. 

Nếu phù hợp, báo cáo phải đưa ra đánh giá sơ bộ về tiềm năng kỹ thuật và tài chính. 

  

STT Công nghệ Các giải pháp hiệu quả năng lượng 

1 Đốt  Nhà máy có đang vận hành với chất lượng nhiên 

liệu như thiết kế và theo các thông số ban đầu 

không? 

 

 Quá trình đốt có đốt cháy hoàn toàn nhiên liệu 

không? 

 

 Có giám sát và kiểm soát không khí trong quá 

trình đốt để đạt tỷ lệ đốt cháy phù hợp không? 

 

 Quá trình đốt có ổn định không? Có sự biến động 

về nhiệt độ và/hoặc áp suất hơi nước không? 

 

 Hệ thống đốt và cấp nhiên liệu có được bảo trì 

thường xuyên để tránh tích tụ cặn trong buồng đốt 

không? 

 

 Hệ thống điều khiển quá trình đốt có khả năng 

kiểm soát nhiệt độ để tránh bám dính xỉ không? 
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STT Công nghệ Các giải pháp hiệu quả năng lượng 

 Có lắp đặt một hệ thống loại bỏ hiệu quả các cặn 

trong khi vận hành không? 

 

 Tỷ lệ phần trăm oxy (O2) trong khí thải là bao 

nhiêu? 

 

 Nhiệt độ của khí thải thoát ra từ ống khói là bao 

nhiêu? 

 

 Hệ thống đốt có được thiết kế để ngưng tụ không 

và nếu có thì có đạt được sự ngưng tụ không? 

 

 Có loại bỏ được NOx và SOx không? 

2 Phát điện  Hiệu suất phát điện, tỷ trọng sản lượng điện có 

được tối đa hóa không? (tối thiểu 45% đối với công 

nghệ siêu tới hạn). 

 

 Áp suất hơi được sử dụng để phát điện có ở mức 

áp suất thấp nhất có thể không? 

 

 Năng lượng trong hơi nước xả của tuabin có được 

tận dụng không? 

 

 Có thể ngăn chặn sự hình thành các giọt nước 

không? 

 

 Có duy trì được điều kiện chân không trong bình 

ngưng trong phạm vi các thông số thiết kế không? 

3 Cách nhiệt  Tất cả các bề mặt của hệ thống đốt và ống dẫn 

liên quan có được cách nhiệt đúng cách không? 

 

 Tất cả các đường ống, van và phụ kiện có được 

cách nhiệt đúng cách không? 

4 Nước  Chất lượng nước cấp có đạt mức cao nhất có thể 

để giảm tần suất bảo trì tuabin không? 
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STT Công nghệ Các giải pháp hiệu quả năng lượng 

 Tổn thất nước/nước ngưng có được giảm thiểu 

không? 

5 Thiết bị phụ trợ  Có sử dụng biến tần (VSD) khi thích hợp không? 

 

 Hiệu suất động cơ có tương đương với yêu cầu IE4 

hoặc IE5 không? 

 

 Máy bơm và quạt có được thiết kế cho điều kiện 

làm việc thực tế không và tổng hiệu suất của máy 

bơm/quạt có cao không? 

 

 Hệ thống máy nén có được thiết kế để tiết kiệm 

năng lượng trong phạm vi hoạt động thực tế 

không? 

6 Quạt  Các quạt có hiệu suất cao không? 

 

 Có sử dụng VSD và tối ưu hóa vận hành theo sự 

biến đổi của phụ tải không?  

7 Khí nén  Lượng điện tiêu thụ trên mỗi m3 có thấp không? 

 

 Thiết lập máy nén có tối ưu khi kết hợp giữa truyền 

động trực tiếp và điều khiển VSD không? 

 

 Nhiệt từ máy nén có được tái sử dụng không? 

8 Thu hồi nhiệt  Nhiệt có thể được thu hồi từ khí thải, máy nén, hệ 

thống làm mát và tái sử dụng ở mức độ cao hơn? 

Tiềm năng thu hồi nhiệt rất lớn nhưng thách thức 

là tìm ra cách sử dụng hiệu quả. 

- Đánh giá tiềm năng nội bộ. 

- Đánh giá khả năng bán cho các doanh nghiệp 

lân cận. 

9 Hệ thống nước 

làm mát 

 Hệ thống bơm tuần hoàn có hoạt động tối ưu 

không?  
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STT Công nghệ Các giải pháp hiệu quả năng lượng 

10 Hệ thống xử lý 

nhiên liệu (than, 

dầu nhiên liệu, 

khí gas) 

 Hệ thống xử lý nhiên liệu có hoạt động tối ưu 

không? 

 

 Các nhà máy than có hoạt động hiệu quả không 

(độ mịn của than, rò rỉ không khí, tiêu thụ điện 

năng, v.v.) 
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